
 

I. Nối. 

A B 

1. Hello a. Xếp hàng 

2. Raise your hand b. Mở quyển sách của bạn 

3. Open your book c. Xin chào 

4. Goodbye d. Tạm biệt 

5. Line up e. Giơ tay lên 

II. Write a or an. 

1. _____ black car 

2. _____ red bat 

3. _____ white duck 

4. _____ orange 

5. _____ blue eraser 

6. _____ eraser 

III. Sắp xếp. 

1. What/ is/ color/ it/ ? 

_____________________ 

2. your/ Close/ book/ ./ 

____________________ 

3. pencil/ I / a / have/ ./ 

____________________ 

4. down/ Sit/ ./ 



 

_____________________ 

5. up/ stand/ ./ 

Đáp án  

I. Nối. 

1 - c: Hello - Xin chào; 

2 - e: Raise your hand - Giơ tay lên 

3 - b: Open your book - Mở quyển sách của bạn 

4 - d: Goodbye - Tạm biệt 

5 - a: Xếp hàng 

II. Write a or an. 

1. __a___ black car: Một ô tô màu đen 

2. ___a__ red bat: Một cái gậy bóng chày màu đỏ 

3. ___a__ white duck: Một con vịt trắng 

4. __an___ orange: Một quả cam 

5. __a___ blue eraser: Một cục tẩy màu xanh dương 

6. __an___ eraser: Một cục tẩy 

III. Sắp xếp. 

1 - What color is it? 

2 - Close your book. 

3 - I have a pen. 

4 - Sit down. 

5 - Stand up. 
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